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TÓM TẮT SÁNG KIẾN

1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến.

Xuất phát từ quan điểm đổi mới về mục tiêu giáo dục của Đảng, của nhà nước của ngành giáo dục, từ vị trí của bậc Tiểu học trong nền giáo dục quốc dân, xuất phát từ mục tiêu của môn học và từ thực tế dạy- học của giáo viên và học sinh.

2. Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến.

2.1. Điều kiện áp dụng sáng kiến.
 Giáo viên có năng lực chuyên môn vững vàng, tâm huyết với nghề, nắm chắc nội dung chương trình môn học, tích cực làm và sử dụng đồ dùng dạy học trong các tiết lên lớp. Học sinh có đầy đủ đồ dùng học toán, sách giáo khoa, vở viết, vở nháp,... Gia đình học sinh quan tâm tạo tâm thế tốt cho các em tham gia hoạt động học. Nhà trường có đầy đủ cơ sở vật chất cho việc tổ chức các hoạt động học.
2.2. Thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến.
- Thời gian áp dụng sáng kiến lần đầu: Năm học 2019 - 2020

- Đối tượng áp dụng: Học sinh lớp 5

3. Nội dung sáng kiến:

3.1. Tính mới, sáng tạo của sáng kiến: Ở những năm học trước, việc dạy học môn Toán thường được giáo viên thực hiện trung thành với sách giáo khoa. Để thực hiện một tiết dạy, giáo viên hầu như chỉ sử dụng các phương pháp dạy học truyền thống đó là phương pháp thuyết trình, thường là thầy gợi ý hướng dẫn cho học sinh, học sinh chỉ làm theo mẫu, học sinh ít được là chủ thể của quá trình chiếm lĩnh kiến thức, học sinh ít được tự phát hiện, tự kiểm tra, đối chiếu, ít được đánh giá bài của mình, bài của bạn.... Học sinh học dạng Toán có quan hệ tỉ lệ thường rất lúng túng trong việc giải toán, học sinh nắm 2 phương pháp giải cơ bản " rút về đơn vị" và " tìm tỉ số" rất lơ mơ, học sinh chỉ được tìm hiểu 2 phương pháp giải cơ bản này mà không được phát triển thêm các cách giải khác nữa. Như vậy việc học dạng toán có quan hệ tỉ lệ của học sinh gặp khó khăn, chưa đạt hiệu quả cao. Do vậy không thể khích lệ được năng lực học tập của học sinh, học sinh không thể bộc lộ được năng lực của bản thân. Học sinh ngại học toán đặc biệt là học và luyện tập dạng bài có quan hệ tỉ lệ.
Với sáng kiến kinh nghiệm này, tôi mạnh dạn hướng dẫn các em đến với kiến thức của bài học qua việc lấy hoạt động thực hành của học sinh là trọng tâm, giáo viên chỉ là người giúp đỡ, học sinh là người chủ động chiếm lĩnh kiến thức. Học sinh được thực hiện nhiệm vụ học bằng các hành động học với nhiều hoạt động khác nhau. Trong quá trình tiến hành tiết dạy, tôi quan tâm soạn và dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, phát triển năng lực học của học sinh 
3.2. Khả năng áp dụng của sáng kiến: Kinh nghiệm này có thể áp dụng được với dạy học môn Toán 5, dạng bài quan hệ tỉ lệ. 
3.3. Lợi ích thiết thực của sáng kiến: Khi áp dụng các biện pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt dạng toán có quan hệ tỉ lệ, tôi thấy học sinh giải tốt các bài toán có quan hệ tỉ lệ, các em hứng thú học tập. Học sinh tự tin, phấn khởi  tự mình tìm kiếm, phát hiện ra kiến thức chứ không phải nhìn vào sách giáo khoa hay nghe giáo viên thông báo kết quả có sẵn trong sách.
4. Kết quả đạt được.

Học sinh nắm vững các phương pháp giải các bài toán có quan hệ tỉ lệ, không chỉ 2 phương pháp giải cơ bản trong sách giáo khoa mà học sinh còn có thể vận dụng các phương pháp khác vào việc giải các bài toán có quan hệ tỉ lệ. Học sinh còn làm được các bài tập dạng bài quan hệ tỉ lệ có yêu cầu trên chuẩn.
5. Điều kiện để sáng kiến được nhân rộng:
Để sáng kiến này được áp dụng một cách có hiệu quả thì mỗi giáo viên cần phải tâm huyết với nghề, tích cực đổi mới phương pháp dạy học, linh hoạt trong việc áp dụng các phương pháp dạy học, tích cực nghiên cứu nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Bên cạnh đó giáo viên cũng cần hiểu rõ tâm lí học sinh, linh hoạt tổ chức các hoạt động học phù hợp với năng lực của học sinh để học sinh không cảm thấy nhàm chán khi tham gia các hoạt động. Giáo viên cũng cần làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục để mọi tầng lớp hiểu thêm về môn học, cách học và nhất là để cha mẹ các em chuẩn bị đầy đủ sách vở,  đồ dùng cho việc học toán.
MÔ TẢ SÁNG KIẾN
1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến

1.1. Xuất phát từ quan điểm của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo của ngành giáo dục.

Văn kiện Đại hội  của Đảng  đã khẳng định" Giáo dục và đào tạo cùng với khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực thúc đẩy công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước". "Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ  có sức mạnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài góp phần quan trọng phát triển đất nước, xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam. Phát triển giáo dục và đào tạo cùng với phát triển khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu; đầu tư cho giáo dục và đào tạo là đầu tư phát triển". Tiểu học được xác định là Bậc học nền tảng của hệ thống giáo dục quốc dân. Đây chính là bậc học tạo tiền đề cho các bậc học khác.
1.2. Xuất phát từ mục tiêu của môn học.

Nhờ có khoa học mà con người mới chiến thắng được thiên nhiên, cũng nhờ có khoa học mà con người mới phát minh ra được những sáng kiến, sáng chế. Nhờ có khoa học mà ngày nay con người đã đạt được những thành tựu vô cùng to lớn giúp cho chúng ta có thể nghiên cứu được những hiện tượng kì bí của vũ trụ,... Một trong những môn học làm tiền đề cho khoa học đó chính là Toán học. Toán học chính là khoa học.

Giúp cho con người  tính toán được mình đã chi tiêu hết bao nhiêu trong tháng, mình đã bao nhiêu tuổi, lát nền cho ngôi nhà của mình cần hết bao nhiêu viên gạch men,...đó là nhiệm vụ của Toán học. Toán học ở Tiểu học giúp học sinh biết các chữ số dùng để viết số, giúp cho học sinh biết làm các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, giúp cho học sinh biết giải các bài toán hợp đó chính là trách nhiệm của môn Toán trong nhà trường. Khi được học toán học sinh sẽ phát huy được năng lực của bản thân, óc tư duy, óc tưởng tưởng, lo-gic, nó sẽ giúp học sinh thích tìm tòi cái mới, kích thích các em phát huy tính chủ động sáng tạo....Môn Toán sẽ góp phần cùng các môn học khác mở rộng vốn sống cho cho các em rèn luyện tư duy logic, tư duy trừu tượng, óc sáng tạo,...cho học sinh. Phần bài tập thuộc dạng bài toán có quan hệ tỉ lệ thường là những bài tập gắn liền với thực tế cuộc sống của học sinh.


2. Cơ sở lí luận


Việc dạy học Toán ở các trường Tiểu học của nước ta đã có một quá trình phát triển lâu dài. Trong quá trình đó, với sự cố gắng chung của đội ngũ giáo viên, các phương pháp dạy học đã được vận dụng và đã thường xuyên được cải tiến cho phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của nhà trường Tiểu học. Việc làm đó đã góp phần nâng cao chất lượng dạy học Toán ở tiểu học. Tuy nhiên, thực tiễn dạy học ở Tiểu học cho thấy các phương pháp dạy học Toán về cơ bản không được đổi mới sẽ không đáp ứng được những đổi mới về mục tiêu, nội dung giáo dục. Đặc điểm chính của các phương pháp dạy học Toán ở Tiểu học trước đây là giáo viên thường chỉ truyền đạt, giảng giải theo các nội dung có sẵn trong sách giáo khoa, sách giáo viên. Vì vậy, giáo viên thường làm việc một cách máy móc và thường ít quan tâm đến việc phát huy khả năng sáng tạo của học sinh. Do đó, học sinh cũng học tập một cách thụ động, chủ yếu là nghe giảng, ghi nhớ và làm bài theo mẫu. Việc học tập Toán của học sinh cũng vì thế mà đơn điệu, nghèo nàn, không  phát triển được năng lực của bản thân. Việc dạy và học Toán như vậy sẽ cản trở việc đào tạo ra những người lao động năng động, tự tin, linh hoạt và sáng tạo, sẵn sàng thích ứng với những đổi mới đang diễn ra từng ngày. Yêu cầu giáo dục mới đòi hỏi người giáo viên cần phải chuyển sang phương pháp dạy học nhằm tích cực hóa các hoạt động học tập của học sinh, tạo điều kiện cho giáo viên và học sinh đều tham gia tích cực vào quá trình dạy học. Theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học Toán ở Tiểu học hiện nay thì trong quá trình dạy học Toán, giáo viên là người tổ chức và hướng dẫn hoạt động của học sinh, mọi học sinh đều hoạt động học tập để phát triển năng lực học tập của bản thân. Như vậy đổi mới phương pháp dạy học Toán là quá trình chuyển từ cách truyền thụ một chiều, học tập thụ  động, chủ yếu là ghi nhớ kiến thức, thực hành theo mẫu sang học tập tích cực, chủ động, sáng tạo, chú trọng hình thành phương pháp tự học cho học sinh dưới sự tổ chức, hướng dẫn của giáo viên. Việc hình thành, nắm bắt chuẩn kiến thức- kĩ năng của học sinh cũng phải dựa trên các hoạt động học tập tích cực, chủ động và sáng tạo, hướng tới sự phát triển năng lực cá nhân của bản thân các em. Việc dạy học Toán phải tạo được hứng thú và tinh thần trách nhiệm trong học tập của học sinh; tạo lập môi trường thân thiện và động viên khuyến khích học sinh tích cực tham gia và quá trình học tập, hình thành những kĩ năng và thói quen tự học, phát triển năng lực của từng học sinh, giúp các em tiếp cận với chương trình giáo dục phổ thông 2018.
3. Thực trạng dạy và học Toán dạng bài Quan hệ tỉ lệ ở lớp 5.
3.1. Thực tế qua tìm hiểu giáo viên:

Tập thể giáo viên khối 5 trường tôi đã dày công nghiên cứu các phương pháp dạy học, song  vẫn còn gặp phải những khó khăn cũng như hạn chế nhất định sau đây:

Khi dạy Toán đặc biệt là dạng bài toán có quan hệ tỉ lệ giáo viên còn gặp khó khăn về kinh nghiệm tổ chức dạy học theo phương pháp mới. 
Giáo viên còn khó khăn trong việc giúp học sinh giải bằng phương pháp rút về đơn vị (học sinh chưa biết cần rút đại lượng nào về đơn vị), tìm câu trả lời phù hợp với phép tính.  Mặt khác ở một số giáo viên còn chưa đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu các hình thức tổ chức dạy học mới, chưa có các  biện pháp khơi gợi tính tò mò, sự hào hứng học tập của học sinh trong các giờ học Toán, cũng như chưa phát huy được vốn sống của học sinh vào quá trình xây kiến thức bài học. Vì vậy chưa tạo ra được một tiết học phong phú, nhẹ nhàng, tự nhiên và hiệu quả.
Với cá nhân tôi đã qua nhiều năm giảng dạy văn hóa ở trường Tiểu học nơi tôi công tác và đặc biệt là một giáo viên trực tiếp giảng dạy lớp 5 đã nhiều năm tôi thấy các em học sinh còn rất lúng túng trong việc giải các bài toán liên quan đến quan hệ tỉ lệ do vậy ngay từ năm học 2019-2020 tôi đã ấp ủ ý định tìm hiểu suy nghĩ  "sẽ áp dụng kinh nghiệm này vào năm học 2019-2020."
3.2. Thực tế qua tìm hiểu học sinh:

Qua thực tế kiểm tra, đánh giá học sinh, tôi thấy ở các em còn bộc lộ một số hạn chế như sau:

- Khả năng tìm hiểu các dữ kiện mà bài đã cho của một số em còn yếu.

- Nhiều em lúng túng khi tìm câu trả lời phù hợp cho phép tính của bài. Một số học sinh còn khó khăn khi giải bài toán bằng phương pháp rút về đơn vị (lúng túng khi cần rút giá trị này hay giá trị kia về đơn vị), nhiều học sinh còn có câu trả lời chưa đúng đặc biệt khi giải bài toán về quan hệ tỉ lệ dạng 2 (dạng khi đại lượng thứ nhất tăng bao nhiêu lần thì đại lượng tương ứng thứ hai cũng giảm đi bấy nhiêu lần)

- Bài làm của học sinh còn hay dập xóa, tính toán hay nhầm lẫn.

Ngay từ cuối tuần 5, tôi đã tiến hành khảo sát học sinh  lớp 5A (do tôi giảng dạy) và lớp 5B (lớp đối chứng)
ĐỀ KHẢO SÁT
                              Môn: Toán (Thời gian 20 phút)
1. Giải bài toán sau bằng 2 cách

 Mua 12 quyển vở hết 60 000 đồng. Hỏi mua 30 quyển vở như thế hết bao nhiêu tiền?

2. Giải bài toán sau bằng 2 cách: 10 người cùng làm một công việc thì xong sau 7 ngày. Hỏi nếu muốn làm xong công việc đó trong 5 ngày thì cần có bao nhiêu người (Mức làm của mỗi người như nhau)
* Kết quả đạt được như sau:

	LỚP
	SĨ SỐ
	HS đạt điểm 

9 - 10
	HS đạt điểm 

7 - 8
	HS đạt điểm

5 - 6
	HS đạt điểm

dưới 5 

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	5A
(Thực nghiệm)
	34
	8
	23,5
	12
	35,3
	8
	23,5
	6
	17,7

	5B
(Đối chứng)
	34
	12
	35,3
	14
	41,2
	7
	20,6
	1
	2,9


       Nhìn vào bản tổng hợp trên cho thấy chất lượng  của 2 lớp gần ngang nhau, chất lượng của lớp 5B có phần trội hơn so với chất lượng của lớp 5A. Lớp 5A, nhiều bài làm của học sinh chưa tốt, có học sinh lúng túng trong khi giải  bằng phương pháp rút về đơn vị (lúng túng trong việc tìm đại lượng để rút), câu trả lời với kiểu bài quan hệ tỉ lệ dạng 2 còn có học sinh trả lời nhầm lẫn, bài làm dập xóa.
Tóm lại: Từ những lí do trên đây, tìm hiểu thực tế giảng dạy của đồng nghiệp, từ kinh nghiệm giảng dạy của bản thân. Để phần nào góp phần vào việc khắc phục những khó khăn, tồn tại trong dạy Toán- dạng bài quan hệ tỉ lệ cho học sinh lớp 5 ở Tiểu học. Trong phạm vi kinh nghiệm này tôi cũng mạnh dạn xin đề xuất: "Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt  dạng bài quan hệ tỉ lệ "
4. Các biện pháp cụ thể
  4.1. Giáo viên và học sinh cần chuẩn bị tốt cho giờ học Toán- dạng bài quan hệ tỉ lệ


4.1.1. Với giáo viên

Giáo viên cần tiến hành xây dựng kế hoạch dạy học môn Toán- dạng bài Quan hệ tỉ lệ phù hợp với đặc điểm của môn học và đặc điểm tâm sinh lý, trình độ năng lực của học sinh trong lớp. Kế hoạch đó luôn sát nội dung môn Toán được xây dựng trong sách giáo khoa. Giáo viên cần phân biệt rõ 2 dạng bài quan hệ tỉ lệ cụ thể mà học sinh được học ở lớp 5. Tôi xin được gọi dạng bài toán có quan hệ tỉ lệ khi đại lượng này tăng lên (hoặc giảm) đi bao nhiêu lần thì đại lượng tương ứng cũng tăng lên (hoặc giảm) đi bấy nhiêu lần là dạng 1. Dạng bài toán có quan hệ tỉ lệ mà đại lượng này tăng lên (hoặc giảm) đi bao nhiêu lần thì đại lượng tương ứng cũng giảm đi (hoặc tăng) lên bấy nhiêu lần là dạng 2. Hai dạng bài này giống nhau ở điểm nào, chúng khác nhau ở điểm nào, chúng khác nhau vì sao? Cách giải giống nhau ở điểm nào, khác nhau ở chỗ nào?


Việc chuẩn bị của giáo viên cho một giờ Toán là vô cùng quan trọng bởi nó quyết định sự thành công của tiết học. Muốn vậy, trước hết giáo viên cần có thiết kế bài dạy rõ ràng, cụ thể,  bám sát Chuẩn kiến thức kĩ năng, thể hiện đầy đủ các bước lên lớp, chỉ rõ hoạt động của giáo viên và học sinh, phân bố thời gian cho từng hoạt động một cách hợp lí. Sau đó, chuẩn bị đồ dùng dạy học thật chu đáo: bảng phụ chép bài toán dẫn, ví dụ cụ thể trong sách giáo khoa Toán 5 trong từng tiết toán. Ngoài ra, giáo viên cần dành nhiều thời gian của bản thân cho việc nghiên cứu, đọc tài liệu, tìm hiểu các phương pháp giải toán ở Tiểu học. 


4.1.2. Với học sinh.

Ở lớp 5, môn Toán, dạng bài toán về quan hệ tỉ lệ không nhiều lắm ( học sinh được tìm hiểu ở trong tuần 4 và một chút ít ở tuần 5 nhưng những bài toán  giải có liên quan thì được thể hiện nhiều trong các dạng bài tập khác). Chính vì vậy, cần xác định phải làm tốt việc chuẩn bị trước khi tiết học Toán dạng bài có quan hệ tỉ lệ giáo viên nhắc nhở học sinh chuẩn bị đủ sách giáo khoa và dụng cụ học tập đặc biệt là vở nháp.


4.2. Giáo viên tìm mọi cách giúp học sinh phải động não, phải tự tìm phương án để giải quyết các yêu cầu bài tập 


Thúc đẩy học sinh có nhu cầu học tập, tích cực động não là việc làm vô cùng quan trọng, nó giúp cho học sinh có nhu cầu chiếm lĩnh kiến thức, giúp học sinh tự tìm hiểu. Để thúc đẩy học sinh buộc phải động não, tự tìm phương pháp giải quyết các yêu cầu bài tập, ngoài nhiều biện pháp khác nhau như chúng ta đã biết, người giáo viên còn có thể buộc học sinh phải động não qua việc linh hoạt thực hiện các yêu cầu trong sách giáo khoa thành các yêu cầu phù hợp với đối tượng học sinh của lớp mình, để học sinh phải thực hiện để tự chiếm lĩnh kiến thức.


* Chẳng hạn với  dạng 1.-  Tiết 16 -Toán 5 ( ví dụ trang 18)

Ví dụ trong sách giáo khoa như sau:


Một người đi bộ trung bình mỗi giờ đi được 4 km.

Bảng dưới đây cho biết quãng đường đi được của người đi bộ trong 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ.

	Thời gian đi
	1 giờ
	      2 giờ
	      3 giờ

	Quãng đường đi được
	4 km
	       8 km
	      12 km


Nhận xét: Khi thời gian gấp lên bao nhiêu lần thì quãng đường đi được cũng gấp lên bấy nhiêu lần.


Tôi đã thay ví dụ trong sách giáo khoa bằng yêu cầu như sau:

Bài toán: Một người đi bộ trung bình mỗi giờ đi được 4 km. 

a, Hãy điền vào bảng sau để tìm quãng đường mà người đó đi được trong 2 giờ, trong 3 giờ.

	Thời gian đi
	1 giờ
	         2 giờ
	    3 giờ

	Quãng đường đi được
	4 km
	         ?    km
	  ?       km


b, Nhìn vào bảng đã hoàn thành em có nhận xét gì về mối quan hệ giữa thời gian đi và quãng đường đi được?

*Hay chẳng hạn với  dạng 2.  Tiết 18 - Toán 5 ( ví dụ trang 20) sách giáo khoa nêu ví dụ:

Ví dụ: Có 100 kg gạo được chia đều vào các bao 

Bảng dưới đây cho biết số bao gạo có được khi chia hết số gạo đó vào các bao, mỗi bao đựng 5 kg, 10 kg, 20kg

	Số ki-lô-gam gạo ở mỗi bao
	        5 kg
	          10 kg
	        20 kg

	 Số bao gạo
	        20 bao
	           10 bao
	         5 bao


Nhận xét: Khi số gạo ở mỗi bao gấp lên bao nhiêu lần thì số bao gạo có được lại giảm đi bấy nhiêu lần.


Tôi đã thay ví dụ trên bằng bài toán sau:

Bài toán: Có 100 kg gạo được chia đều vào các bao 

a, Hãy điền vào bảng sau để tìm số bao gạo có được khi chia hết số gạo đó vào các bao, mỗi bao đựng 5 kg, 10 kg, 20 kg

	Số ki-lô-gam gạo ở mỗi bao
	        5 kg
	          10 kg
	        20kg

	 Số bao gạo
	           ?  bao
	         ?    bao
	  ?       bao


b, Nhìn vào bảng đã hoàn thành em có nhận xét gì về mối quan hệ giữa số kg gạo ở mỗi bao và số bao cần có để dựng hết 100 kg gạo


Với cách làm như vậy, giáo viên đã khiến học sinh phải động não, phải tập trung suy nghĩ để tìm ra phương án giải cho bài toán, khơi gợi cho học sinh ý thức cần phải suy nghĩ để tìm phương án giải bài, để học sinh bộc lộ được năng lực của bản thân.


4.3. Giúp học sinh nắm vững 2 dạng của  bài toán có quan hệ tỉ lệ, nắm được phương pháp giải, luyện tập tốt trong các giờ toán - dạng bài quan hệ tỉ lệ  đặc biệt là trong các tiết hình thành kiến thức ban đầu


Việc giúp học sinh nắm vững dạng bài là vô cùng quan trọng. Muốn vậy, qua các tiết hình thành kiến thức ban đầu cho học sinh giáo viên phải cùng học sinh tìm hiểu thật kĩ các bài toán dẫn mà sách giáo khoa biên soạn, giáo viên có thể linh hoạt thay các yêu cầu bài toán cho phù hợp với đối tượng học sinh trong lớp, qua các bài toán dẫn đó đó học sinh sẽ nắm được đặc điểm của từng dạng bài kiểu bài.


Bài toán về quan hệ tỉ lệ của học sinh lớp 5 có 2 dạng.


Dạng 1. Khi đại lượng này tăng lên (hoặc giảm đi) bao nhiêu lần thì đại lượng tương ứng sẽ tăng lên (hoặc giảm đi) bấy nhiêu lần. (Dạng này theo chương trình cũ được gọi là dạng bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận). Tôi xin được quy định dạng bài này là dạng 1


Dạng 2: Khi đại lượng này tăng lên (hoặc giảm đi) bao nhiêu lần thì đại lượng tương ứng sẽ giảm đi (hoặc tăng lên) bấy nhiêu lần. (Dạng này theo chương trình cũ gọi là dạng bài toán về tỉ lệ nghịch). Tôi xin được quy định dạng bài này là dạng 2.


Với cách làm như vậy, giáo viên đã khiến học sinh phải tập trung suy nghĩ để tìm ra phương án giải cho bài toán. Ngay phần đầu tiên của dạng bài này giáo viên đã giúp cho học sinh thấy trong dạng bài toán có quan hệ tỉ lệ dạng 1 có 2 đại lượng đó là thời gian đi và quãng đường đi được. Học sinh biết rằng khi thời gian tăng lên 2 lần thì quãng đường tương ứng cũng tăng lên 2 lần, khi thời gian tăng lên 3 lần thì quãng đường đi được tương ứng cũng tăng lên bấy nhiêu lần và ngược lại. Hay khi quãng đường đi được giảm đi 2 lần thì thời gian đi tương ứng cũng bị giảm đi 2 lần,.. 


Cũng với cách làm như trên ngay từ phần đầu của tiết học dạng 2 tôi đã giúp cho học sinh thấy rằng khi số kg gạo ở mỗi bao gấp lên (hoặc giảm đi) bao nhiêu lần thì số bao gạo tương ứng có được bị giảm đi (hoặc gấp lên)  bấy nhiêu lần hay khi số bao gạo tăng lên (hoặc giảm đi) bao nhiêu lần thì số gạo tương ứng trong mỗi bao bị giảm đi (hoặc gấp lên) bấy nhiêu lần.


Bằng với cách làm như trên học sinh rút ra được dạng bài 1 khác dạng bài 2 ở điểm nào. như vậy trong quá trình giải bài sau này học sinh sẽ tránh được nhầm lẫn đặc biệt là trong việc tìm câu trả lời cho phép tính sẽ dễ dàng hơn, phù hợp hơn.


4.4. Yêu cầu học sinh Tìm hiểu kĩ đề toán trước khi làm bài, xác định mối quan hệ giữa các đại lượng  và tóm tắt bài toán


Giúp học sinh biết phân tích tốt các dữ liệu của bài toán, tìm hiểu yêu cầu của bài toán là việc làm vô cùng quan trọng, để học sinh xác định được dạng toán cụ thể, nhận ra được những yếu tố đã cho và cần phải tìm  trong mỗi bài toán. Muốn như vậy giáo viên cần yêu cầu học sinh đọc kĩ đề bài để tìm ra cái đã cho và cái cần phải tìm, xác định rõ mối quan hệ giữa cái đã cho và cái cần tìm. Giáo viên cần chỉ rõ cho học sinh thấy rõ những từ ngữ đặc biệt trong đề bài để học sinh lưu ý, những dữ kiện cần quan tâm  để giúp học sinh có thể giải tốt bài toán.


Chẳng hạn: Trong tiết đầu tiên của dạng 1.

Bài toán ( Toán 5- trang 19)


Một ô tô trong 2 giờ đi được 90 km. Hỏi trong 4 giờ ô tô đó đi được bao nhiêu km ?.


Tôi đã yêu cầu các học sinh:


1. Đọc thầm bài tập (2- 3 lần)


2. Bài toán đã cho biết những gì?


3. Bài toán yêu cầu tìm gì?


4. Bài toán có những đại lượng nào? 


5. Số giờ đi và số km đi được trong các số giờ đó có mối quan hệ với nhau như thế nào?


6. Hãy tóm tắt bài toán


Hay như trong tiết đầu tiên của dạng 2.

Bài toán: ( Toán 5- trang 20)


Muốn đắp xong một nền nhà trong 2 ngày cần có 12 người. Hỏi muốn đắp xong nền nhà đó trong 4 ngày thì cần bao nhiêu người ? (mức làm của mỗi người như nhau)


Tôi đã yêu cầu các học sinh:


1. Đọc thầm bài tập (2-3 lần).


2. Bài toán yêu cầu tìm gì?


3. Bài toán  cho biết  gì?


4. Bài toán có những đại lượng nào? 


5. Số người làm và số ngày làm có mối quan hệ với nhau như thế nào?


6. Em hãy tóm tắt bài toán.


Bằng cách làm như trên tôi đã khiến cho các em buộc phải đọc kĩ đề bài, phân tích tốt các dữ liệu bài toán đã cho, xác định mối quan hệ giữa các đại lượng, đặc biệt việc tóm tắt bài toán của cả 2 dạng bài có quan hệ tỉ lệ là rất cần thiết trước khi  giải bài. Nếu học sinh xác định rõ mối quan hệ giữa các đại lượng giúp cho học sinh hiểu kĩ hơn về đặc điểm của dạng bài toán có quan hệ tỉ lệ là việc làm rất quan trọng từ việc phân tích đề và tóm tắt các em sẽ thấy rõ được mối liên quan giữa các đại lượng từ mối quan hệ ấy chính là định hướng để tìm ra cách giải bài. Bằng cách làm như vậy ngay từ phần đầu của dạng bài 2 học sinh đã nhận ra sự giống nhau và khác nhau giữa dạng bài 1 và dạng bài 2.


4.5. Làm tốt việc cùng học sinh tìm cách giải bài toán mẫu sau đó cùng học sinh củng cố phương pháp giải


Cả 2 dạng bài toán có quan hệ tỉ lệ đều có 2 phương pháp giải cơ bản đó là Rút về đơn vị và Tìm tỉ số xong giáo viên cần lưu ý học sinh khi giải bằng phương pháp rút về đơn vị cần rút đại lượng nào về đơn vị cho phù hợp. Đặc biệt câu trả lời cho từng phép tính phải phù hợp, phải chính xác, tránh trả lời chung chung. Câu trả lời phải được ghi dưới dạng câu khẳng định. Cần ghi phép tính giải  có kết quả cụ thể, sau kết quả cần viết danh số trong ngoặc đơn. Yêu cầu viết phép tính trong bài giải theo hàng ngang. Giải xong cần ghi đáp số, với đáp số không phải cho vào trong ngoặc đơn.


4.5.1. Với dạng 1 của bài toán quan hệ tỉ lệ.

Dưới đây là cách làm của cá nhân tôi đã áp dụng với dạng 1 của bài toán có quan hệ tỉ lệ dạng 1.
Bài toán ( Toán 5- trang 19)


Một ô tô trong 2 giờ đi được 90 km. Hỏi trong 4 giờ ô tô đó đi được bao nhiêu km ?


* Hướng dẫn học sinh giải bằng  phương pháp rút về đơn vị


Tôi gợi mở học sinh:

- Muốn tìm được số km ô tô đi trong 4 giờ cần tìm gì (Tìm số km ô tô đi trong 1 giờ)

- Tìm được số km ô tô đi trong 1 giờ rồi thì tìm số km ô tô đi trong 4 giờ như thế nào? ( Lấy số km đi trong 1 giờ nhân với 4)

Bài giải:

Trong 1 giờ ô tô đi được là:

90 :  2   = 45 ( km)

Trong 4 giờ ô tô đi được là:

45  x   4   = 180 ( km)

Đáp số: 180 km


Sau khi hướng dẫn học sinh giải  xong tôi củng cố cho học sinh cách giải như vậy chính là cách giải bằng phương pháp rút về đơn vị. Với dạng bài 1 này ta nên lưu ý học sinh nếu giải bằng phương pháp rút về đơn vị ta nên rút đại lượng nào đã biết cả 2 giá trị về đơn vị. Nhìn vào phần tóm tắt trong vở nháp học sinh sẽ nhận ngay ra là đại lượng giờ đã biết cả 2 giá trị.


* Hướng dẫn học sinh giải bằng phương pháp tìm tỉ số.


Sau đó ta yêu cầu học sinh tiếp tục quan sát phần tóm tắt và phần lời giải vừa trình bày và yêu cầu học sinh nhận xét:

- Số giờ đi tăng lên mấy lần? (2 lần)

- Số km đi trong 4 giờ vừa tìm được so với số km đi được trong 2 giờ đã được tăng lên hay giảm đi? Tăng mấy lần?(2 lần)

- Tiếp đó tôi đề nghị học sinh tìm cách giải khác cho bài toán như vậy học sinh sẽ suy nghĩ và trình bày lời giải của phương pháp tìm tỉ số

Bài giải.

4 giờ gấp 2 giờ số lần là:

4   : 2  = 2 ( lần)

Trong 4 giờ ô tô đi được là:

90  x 2 = 180 (km)

Đáp số: 180 km.


Sau khi hướng dẫn học sinh giải bài toán quan hệ tỉ lệ dạng 1 bằng cách như vậy chính là cách giải bằng phương pháp  tìm tỉ số ta nên lưu ý học sinh  cần tìm tỉ số của 2 giá trị trong cùng một đại lượng. Nhìn vào phần tóm tắt trong vở nháp học sinh sẽ nhận ngay ra là đại lượng giờ đã biết cả 2 giá trị.


Sau khi đã cùng học sinh hoàn thành xong cả 2 phương pháp giải, giáo viên cần chốt kiến thức cùng học sinh.

- Bài toán có quan hệ tỉ lệ dạng 1 có đặc điểm:

+ Thường bài toán có 2 đại lượng.

+ Đại lượng thứ nhất tăng lên (hoặc giảm đi) bao nhiêu lần thì đại lượng thứ hai cũng tăng lên (hoặc giảm đi) bấy nhiêu lần.

- Có 2 phương pháp giải bài toán quan hệ tỉ lệ dạng 1.

+ Phương pháp rút về đơn vị (thường rút về đơn vị đại lượng đã biết cả 2 giá trị).

+ Phương pháp tìm tỉ số (tìm tỉ số giữa 2 giá trị của đại lượng đã biết rõ cả 2)


4.5.2. Với dạng 2 của bài toán quan hệ tỉ lệ


Tôi xin được trình bày cách làm của cá nhân tôi đã áp dụng với dạng 2 của bài toán có quan hệ tỉ lệ .
Bài toán ( Toán 5- trang 20)


Muốn đắp xong một nền nhà trong 2 ngày cần có 12 người. Hỏi muốn đắp xong nền nhà đó trong 4 ngày thì cần bao nhiêu người? (mức làm của mỗi người như nhau)


* Hướng dẫn học sinh giải bằng  phương pháp rút về đơn vị

Tôi gợi mở học sinh:

- Muốn tìm được số người cần có để làm xong trong 4 ngày thì cần tìm gì? 

 (Tìm số người cần có để cùng làm cho xong trong 1 ngày)

- Tìm được số người cùng làm để xong trong 1 ngày  rồi thì tìm người cùng làm để làm xong trong 4 ngày như thế nào? (Lấy số người cùng làm để xong trong 1 ngày chia cho 4)

Bài giải:

Để đắp xong nền nhà trong 1 ngày thì cần số người là:

12 x 2  = 24 ( người)

Để đắp xong nền nhà trong 4 ngày thì cần số người là:

24  : 4  =  6 ( người)

Đáp số: 6 người.


Sau khi cùng học sinh giải  xong tôi củng cố cho học sinh cách giải như vậy chính là cách giải bằng phương pháp rút về đơn vị Với dạng bài 2 này ta nên lưu ý học sinh nếu giải bằng phương pháp rút về đơn vị ta nên rút đại lượng nào đã biết cả 2 giá trị về đơn vị. Nhìn vào phần tóm tắt trong vở nháp học sinh sẽ nhận ngay ra là đại lượng ngày đã biết cả 2 giá trị. Đặc biệt với dạng bài quan hệ tỉ lệ dạng này cần lưu ý học sinh câu trả lời của phép tính cần rõ ràng cụ thể bởi với dạng bài này có một đại lượng không đổi đó là ngôi nhà nên câu trả lời cần có sự hiện diện của ngôi nhà mới rõ ràng, chính xác.(đây cũng chính là đặc điểm khác biệt của dạng bài quan hệ tỉ lệ dạng 2 so với dạng 1)


* Hướng dẫn học sinh giải bằng phương pháp tìm tỉ số.


Sau đó ta yêu cầu học sinh tiếp tục quan sát phần tóm tắt và phần lời giải vừa trình bày và yêu cầu học sinh nhận xét:

- Số ngày làm xong ngôi nhà đó đã tăng lên mấy lần? (2 lần)

- Số người để làm xong nhà đó trong  4 ngày so với số người cần có để làm xong ngôi nhà đó trong 2 ngày  đã được tăng lên hay giảm đi? giảm đi  mấy lần?(2 lần)

- Giáo viên đề nghị học sinh tìm cách giải khác cho bài toán như vậy học sinh sẽ suy nghĩ và trình bày lời giải của phương pháp tìm tỉ số

Bài giải.

4 ngày gấp 2 ngày số lần là:

4   : 2  = 2 ( lần)

Cần số người làm để đắp xong nền nhà trong 4 ngày là:

12 : 2 = 6 ( người)

Đáp số: 6 người.


Sau khi hướng dẫn học sinh giải bài toán quan hệ tỉ lệ dạng 2 bằng cách trên chính là cách giải bằng phương pháp  tìm tỉ số ta nên lưu ý học sinh  cần tìm tỉ số của 2 giá trị trong cùng một đại lượng. Nhìn vào phần tóm tắt trong vở nháp học sinh sẽ nhận ngay ra là đại lượng ngày đã biết cả 2 giá trị.


Sau khi đã cùng học sinh hoàn thành xong cả 2 phương pháp giải của dạng bài quan hệ tỉ lệ dạng 2 giáo viên cần chốt kiến thức cùng học sinh.


- Bài toán có quan hệ tỉ lệ dạng 2 có đặc điểm:

+ Thường bài toán có 3 đại lượng, trong đó có 1 đại lượng không đổi (với bài toán mẫu chúng ta vừa tìm hiểu đó là ngôi nhà), 2 đại lượng còn lại có quan hệ tỉ lệ với nhau (với bài toán mẫu trên đó là ngày và người)

+ Đại lượng thứ nhất tăng lên ( hoặc giảm đi) bao nhiêu lần thì đại lượng thứ hai sẽ giảm đi (hoặc tăng lên) bấy nhiêu lần.

- Có 2 phương pháp giải bài toán quan hệ tỉ lệ dạng 2.

+ Phương pháp rút về đơn vị (thường rút về đơn vị đại lượng đã biết cả 2 giá trị).

+ Phương pháp tìm tỉ số (tìm tỉ số giữa 2 giá trị của đại lượng đã biết rõ cả 2).
Khi viết câu trả lời cho các phép tính của dạng bài quan hệ tỉ lệ thứ 2 cần có sự thể hiện của đại lượng không đổi trong câu trả lời.


* Sau khi học xong cả 2 dạng của bài toán có quan hệ tỉ lệ, tôi đã chốt cho học sinh các phương pháp thông thường chung của cách giải bài toán có quan hệ tỉ lệ gồm 2 phương pháp cơ bản sau: Phương pháp rút về đơn vị  và phương pháp tìm tỉ số
- Với phương pháp rút về đơn vị được tiến hành theo các bước sau:

Bước 1: Tìm xem 1 đơn vị ở đại lượng thứ nhất (đã cho đủ 2 giá trị) tương ứng với 1 giá trị nào của đại lượng thứ hai (cho chưa đủ).


Ở bước này ta cần thực hiện:


+ Phép chia đối với bài toán thuộc dạng 1.


+ Phép nhân đối với bài toán thuộc dạng 2.

Bước 2: Nhờ sự tương ứng này mà tìm giá trị đề toán yêu cầu của đại lượng thứ hai.

- Với phương pháp tìm tỉ số ta cũng tiến hành theo 2 bước sau:

Bước 1: So sánh 2 giá trị của đại lượng thứ nhất (đã cho đủ 2 giá trị) xem giá trị này gấp mấy lần giá trị kia. Ở bước này ta cần thực hiện phép tính chia.

Bước 2: Giá trị đã biết của đại lượng thứ hai cũng được tăng (hoặc giảm) đúng một số lần vừa tìm ở bước 1( chú ý xem chúng thuộc bài quan hệ tỉ lệ ở dạng 1 hay dạng 2) để tìm cho đúng.


4.6. Rèn cho học sinh thói quen kiểm tra lại bài giải.

Việc kiểm tra lại bài đã giải là việc làm rất có ích, đây là yêu cầu không thể thiếu khi giải toán. Giáo viên cần rèn cho học sinh thành thói quen trong quá trình giải toán và sau khi giải toán. Đó là việc làm xem lại sự chính xác của phép tính, sự chính xác của các câu trả lời, của các lập luận trong khi giải toán xem bài giải đã đúng chưa, đã đầy đủ chưa. Đây cũng chính là việc làm giúp cho học sinh có kĩ năng tốt khi làm bài tập.


Do vậy sau khi học sinh giải toán xong bao giờ tôi cũng yêu cầu các em tự kiểm tra lại bài giải của cá nhân mình, cũng có thể yêu cầu các em đổi chéo bài với bạn trong cặp để kiểm tra, đây cũng là một việc làm giúp học sinh tự đánh giá được năng lực của bản thân qua đó giúp học sinh ngoài việc hình thành kĩ năng học sinh còn có thể tự điều chỉnh được bản thân để học tập và thực hành tốt hơn.


4.7. Trong khi vận dụng thực hành (phần luyện tập) giáo viên cần động viên học sinh tìm nhiều cách giải khác nhau cho bài toán


Trong khi học sinh giải tốt dạng bài toán có quan hệ tỉ lệ ở cả 2 phương pháp rút về đơn vị và tìm tỉ số trong phần luyện tập thực hành giáo viên cần động viên khuyến khích học sinh có thể tìm cách giải khác cho bài toán, việc làm như vậy sẽ khiến học sinh chịu khó suy nghĩ, tìm tòi để tìm ra phương pháp giải khác như vậy ta đã góp phần giúp học sinh phát triển tư duy và sáng tạo, phát triển năng lực học toán cho các em.


Chẳng hạn trong Tiết luyện tập (tiết 17) của tiết luyện tập dạng bài quan hệ tỉ lệ dạng 1

Bài 1: Mua 12  quyển vở hết 48 000 đồng. Hỏi mua 30 quyển vở như thế hết bao nhiêu tiền ?


 Đầu tiên tôi đã yêu cầu học sinh đọc kĩ đề bài, tìm hiểu yêu cầu đề bài cho, xác định phần yêu cầu cần tìm, đại lượng nào đã cho biết cả 2 giá trị, tự tóm tắt bài toán, xác định bài toán thuộc dạng nào.


Tiếp đó tôi yêu cầu học sinh giải bài toán bằng cả 2 phương pháp giải rút về đơn vị và tìm tỉ số sau đó kiểm tra lại bài giải. Tiếp đó tôi tiến hành cùng học sinh tổ chức chữa bài, củng cố cả 2 phương pháp giải cơ bản trên, tôi tiếp tục đề nghị học sinh xem lại đề bài và phần tóm tắt rồi suy nghĩ xem bài toán còn có thể giải bằng cách nào khác nữa không. Sau khi học sinh suy nghĩ và thảo luận cùng các bạn đã cho cách giải khác như sau.

                                             Bài giải.

                      Mua 30 quyển vở như thế thì hết số tiền là:

                                   (48 000   x 30 )  : 12   =   120 000 (đồng)

                                                               Đáp số: 120 000 đồng.


Sau khi học sinh đã đưa ra lời giải như trên tôi đã khẳng định cách làm của học sinh như vậy là chính xác, cùng cả lớp tuyên dương học sinh đó, tiếp đó tôi cùng học sinh cả lớp củng cố cách giải khác này của dạng bài quan hệ tỉ lệ.


Tôi yêu cầu học sinh xem lại phần tóm tắt:

Tóm tắt:

12 quyển  :   48 000 đồng

30 quyển  :   ........... đồng.


 Nhìn vào tóm tắt ta thấy muốn tìm số tiền mua 30 quyển vở chỉ cần lấy số tiền mua 12 quyển vở nhân với 30 được bao nhiêu chia cho 12.


 Sau đó tôi cùng học sinh chốt cho học sinh cách giải khi dựa vào tóm tắt của bài toán.

 Tóm tắt:

a    :   b

c     :   ?

  Giải:   Ta có  ? =   ( b   x c ) : a  


Chẳng hạn trong Tiết luyện tập (tiết 19) của tiết luyện tập dạng bài quan hệ tỉ lệ dạng 2

Bài 1:  Một người mua 25 quyển vở, giá 3000 đồng một quyển thì vừa hết số tiền đang có. Cũng với số tiền đó nếu mua vở với giá 1500 đồng một quyển thì người đó mua được bao nhiêu quyển vở.


 Đầu tiên tôi đã yêu cầu học sinh đọc kĩ đề bài, tìm hiểu yêu cầu đề bài cho, xác định phần yêu cầu cần tìm, đại lượng nào đã cho biết cả 2 giá trị, tự tóm tắt bài toán, xác định bài toán thuộc dạng nào.


Yêu cầu học sinh giải bài toán bằng cả 2 phương pháp giải rút về đơn vị và tìm tỉ số, sau đó kiểm tra lại bài giải. Sau khi tôi tiến hành cùng học sinh tổ chức chữa bài củng cố lại 2 phương pháp giải cơ bản trên, tôi đề nghị học sinh xem lại đề bài tìm hiểu tóm tắt rồi suy nghĩ xem bài toán còn có thể giải bằng cách nào khác nữa không. Sau khi học sinh suy nghĩ và thảo luận cùng các bạn đã cho cách giải khác như sau.

Bài giải.

  Nếu mỗi quyển vở có giá 1500 đồng thì số tiền đó mua được số quyển vở là

                                   (25   x 3000)  : 1500   =   50 (quyển)

                                                               Đáp số:  50 quyển


Sau khi học sinh đã đưa ra lời giải như trên tôi khen học sinh làm của học sinh như vậy là đúng, cùng cả lớp tuyên dương học sinh đó, tiếp đó tôi cùng học sinh cả lớp củng cố cách giải khác này của dạng bài quan hệ tỉ lệ.


Tôi yêu cầu học sinh xem lại phần tóm tắt:

Tóm tắt.

Có một số tiền.

3000 đồng/1 quyển  :   25 quyển

1500 đồng/ 1 quyển  : .......quyển


 Nhìn vào tóm tắt ta thấy  tổng số tiền không đổi. Muốn tìm số vở mua được khi mỗi quyển có giá là 1500 đồng chỉ cần lấy số quyển vở mua được lúc đầu (25 quyển) nhân với giá tiền 1 quyển khi đó (3000 đồng/ 1 quyển) rồi đem chia cho số tiền 1 quyển vở về sau ( 1500 đồng/ 1 quyển) 


Sau đó tôi chốt cho  học sinh.

Tóm tắt:

a    :   b

c     :   ?


 Dựa vào tóm tắt ta thấy:

                                    ? =   ( b   x   a ) : c  


Như vậy bằng cách làm như vậy tôi đã giúp cho học sinh trong lớp tìm hiểu thêm được một cách giải nữa của dạng bài quan hệ tỉ lệ ngoài 2 cách như trong sách giáo khoa hướng dẫn. Như vậy ta vừa có thể giúp học sinh tìm ra được một cách giải khác cho dạng bài toán có quan hệ tỉ lệ, vừa góp phần giúp học sinh tự suy nghĩ để chiếm lĩnh kiến thức như vậy học sinh sẽ nhớ lâu và hình thành thói quen tìm tòi, luôn suy nghĩ để tìm đến với những cái mới.


4.8. Với những tiết toán tăng buổi chiều ngoài việc tích cực luyện tập cho học sinh dạng bài quan hệ tỉ lệ cơ bản giáo viên cần cho học sinh làm quen với những dạng bài quan hệ tỉ lệ có yêu cầu nâng cao


Đây là việc làm mà mỗi giáo viên lớp 5 khi dạy dạng bài có quan hệ tỉ lệ cần phải thực hiện, thông qua việc làm những bài tập này học sinh sẽ được củng cố cách giải đã học, tìm tòi các cách giải mới và nâng cao kiến thức về dạng bài quan hệ tỉ lệ đặc biệt những bài toán có quan hệ tỉ lệ kép.

Ví dụ. Bài toán.


 Để chuyên chở 39 kg hàng hóa trên quãng đường dài 74 km phải chi phí hết 120 000 đồng. Hỏi phải chi phí hết bao nhiêu tiền nếu chuyên chở 26 kg hàng trên quãng đường dài 185 km (giá chuyên chở 1 kg hàng như nhau)


Với những bài toán quan hệ tỉ lệ có tới 3 đại lượng như vậy trong phần sách giáo khoa của học sinh không được đề cập đến do vậy tôi đã yêu cầu học sinh phân tích đề như sau:


1. Tìm hiểu yêu cầu bài tập ( đã cho biết gì? yêu cầu tìm gì)


2. Bài có mấy đại lượng? chúng có quan hệ với nhau như thế nào?


3. Bài toán thuộc dạng toán nào?


4. Tự tóm tắt bài toán.


Sau khi học sinh thực hiện các yêu cầu của giáo viên tôi tổ chức cho học sinh trình bày trước tập thể phần phân tích của cá nhân đặc biệt là phần tóm tắt.

Tóm tắt.

39 kg   ------------    74 km    -----------   120 000 đồng.

26 kg--------------    185 km  -----------         ?     đồng


Trong bài toán này có 3 đại lượng thay đổi: khối lượng hàng, quãng đường và tiền công chuyên chở. Ta thấy tiền công chuyên chở tăng lên khi khối lượng hàng hóa tăng và quãng đường chuyên chở tăng (dạng 1).

  Ta có thể hướng dẫn học sinh giải như sau.

Bài giải.

Chở 39 kg hàng trên đoạn đường dài 1 km thì hết số tiền là:

120 000     :    74  =  
[image: image1.wmf]74
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 (đồng) 

Chở 1 kg hàng trên đoạn đường dài 1 km thì hết số tiền là:


[image: image2.wmf]74
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      :      39 =  
[image: image3.wmf]2886
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 (đồng)

Chở 26 kg hàng trên đoạn đường 1 km thì hết số tiền là:

 
[image: image4.wmf]2886
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      x      26  =  
[image: image5.wmf]111
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 (đồng)

Chở 26 kg hàng trên đoạn đường dài 185 km thì hết số tiền là


[image: image6.wmf]111
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     x     185  = 200 000 (đồng)

Đáp số 200 000 đồng.


Như vậy ta đã hướng học sinh giải bài toán bằng cách rút về đơn vị (rút dần dần từng đại lượng về đơn vị) để tìm ra đáp số cho bài toán.

 * Hay ta có thể hướng học sinh đưa bài toán về 2 bài toán đơn như sau:

1. (Tạm xem quãng đường không đổi). Tiền công chuyên chở tăng (giảm) thì khối lượng hàng hóa tăng (giảm) như vậy.

39 kg   ------------    74 km    -----------   120 000 đồng.

                   26 kg--------------    74 km  -----------         A     đồng

2. Tạm xem khối lượng hàng hóa không đổi. (Tiền công chuyên chở tăng (giảm) thì quãng đường chuyên chở tăng (giảm) như vậy.

26 kg   ------------    74 km    -----------   A   đồng.

26 kg--------------    185 km  -----------         ?  đồng

Như vậy ta có thể hướng dẫn học sinh từ bài toán kép sẽ đưa về bài toán đơn để giải.

Bài giải.

Tiền công chuyên chở 26 kg hàng trên quãng đường dài 74 km là:

(120 000  x 26)   : 39  =  80 000 (đồng)

Tiền công chuyên chở 26 kg hàng trên quãng đường dài 185 km là:

(80 000  x 185)   : 74  =  200 000 (đồng).

Đáp số: 200 000 đồng.


 Như vậy học sinh đã vận dụng cách giải khác ngoài 2 cách giải thông thường trong sách giáo khoa cho biết mà tôi đã trình bày ở phần 4.7 ở trên.


Một bài toán có rất nhiều cách giải khác nhau học sinh làm theo cách nào ta cũng đều chấp nhận sau đó hướng học sinh nên giải bài toán theo cách nào để ngắn gọn và dễ hiểu hơn như vậy sẽ khích lệ được hứng thú học tập của học sinh.


Trên đây là "Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt  dạng bài quan hệ tỉ lệ " mà cá nhân tôi đã áp dụng vào học sinh lớp 5 từ năm học 2019-2020 cho tới nay tại trường tiểu học nơi tôi giảng dạy.
5.   Kết quả đạt được

Qua một thời gian áp dụng những biện pháp trên đây trong quá trình dạy Toán 5 nói chung và dạng bài toán có quan hệ tỉ lệ nói riêng. Tôi đã có được kết quả về chất lượng của học sinh lớp 5A, lớp 5B qua khảo sát như sau:
Bài khảo sát - Thời gian 40 phút

Bài 1. Giải bài toán sau bằng 3 cách.

Nhà trường tổ chức cho học sinh đi thăm quan Văn miếu Mao Điền. Đợt thứ nhất cần có 3 xe ô tô để chở 120 học sinh. Hỏi đợt thứ hai muốn chở 160 học sinh đi thăm quan thì cần dùng mấy xe như thế ?

Bài 2. Giải bài toán sau bằng 3 cách.

Một gia đình có 3 người (bố, mẹ và một con). Bình quân thu nhập hàng tháng là 2 000 000 đồng mỗi người. Nếu gia đình đó có thêm một con nữa mà tổng thu nhập của gia đình không đổi thì bình quân thu nhập hàng tháng của mỗi người bị giảm đi bao nhiêu tiền ?

Bài 3. Một đội sản xuất có 10 công nhân sản xuất được 500 sản phẩm trong 6 giờ. Hỏi đội công nhân khác có 30 người thì sản xuất 1500 sản phẩm trong bao lâu ? (biết mức làm của mỗi người là như nhau)
Kết quả đạt được như sau:
	LỚP
	SĨ SỐ
	HS đạt điểm 

9 - 10
	HS đạt điểm 

7 - 8
	HS đạt điểm

5 - 6
	HS đạt điểm

dưới 5 

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	5A (Thực nghiệm)
	34
	16
	47,1
	13
	38,2
	5
	14,7
	0
	0

	5B (Đối chứng)
	34
	13
	38,2
	15
	44,2
	5 
	14,7
	1
	2,9


Nhìn vào kết quả trên tôi thấy phấn khởi vì các biện pháp tôi đề ra và áp dụng đã khá thành công. Số học sinh đạt điểm 9-10 tăng lên rõ rệt, không còn học sinh đạt điểm dưới 5, đặc biệt đối với những bài tập toán dạng bài quan hệ tỉ lệ các em đều làm rất tốt. Các em nắm được kiến thức cơ bản và các bước giải với từng dạng bài, đặc biệt hứng thú với việc giải toán có lời văn, tham gia giải toán trên mạng (VioEdu – Đấu trường Toán học; Violympic Toán) và tham gia Câu lạc bộ Toán Tuổi thơ. Năm học 2019 – 2020, lớp tôi đã có 5 em đạt giải cấp Quốc gia cuộc thi Violympic Toán trên mạng Internet với 2 Huy chương Vàng và 3 giải Khuyến khích, 11 em đạt giải trong cuộc giao lưu Toán Tuổi thơ cấp huyện với 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 5 giải Khuyến khích. Năm học 2020-2021, có 3 em đạt giải cấp Quốc gia với 1 Huy chương Vàng và 2 giải Khuyến khích.

6. Bài học kinh nghiệm.

Tư những kết quả thu được ở trên đây tôi xin được đưa ra một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt dạng bài quan hệ tỉ lệ như sau:


6.1. Đối với giáo viên:

- Cần chuẩn bị tốt cho giờ học Toán- dạng bài quan hệ tỉ lệ.


- Tìm mọi cách giúp học sinh phải động não, phải tự tìm phương án để giải quyết các yêu cầu bài tập.


-  Giúp học sinh nắm vững 2 dạng của  bài toán có quan hệ tỉ lệ. nắm được phương pháp giải, luyện tập tốt trong các giờ toán - dạng bài quan hệ tỉ lệ  đặc biệt là trong các tiết hình thành kiến thức ban đầu.


- Yêu cầu học sinh Tìm hiểu kĩ đề toán trước khi làm bài, xác định mối quan hệ giữa các đại lượng  và tóm tắt bài toán.


- Làm tốt việc cùng học sinh tìm cách giải bài toán mẫu sau đó cùng học sinh củng cố phương pháp giải.


 - Rèn cho học sinh thói quen kiểm tra lại bài giải


   - Trong khi vận dụng thực hành (phần luyện tập) giáo viên cần động viên học sinh tìm nhiều cách giải khác nhau cho bài toán.


 - Với những tiết toán tăng buổi chiều ngoài việc tích cực luyện tập cho học sinh dạng bài quan hệ tỉ lệ cơ bản giáo viên cần cho học sinh làm quen với những dạng bài quan hệ tỉ lệ có yêu cầu nâng cao.

- Giáo viên cần có vốn kiến thức phong phú, sâu rộng về Toán.
- Giáo viên phải luôn tìm tòi, sáng tạo trong dạy và học, áp dụng linh hoạt phương pháp dạy học mới: học sinh là chủ thể của quá trình dạy học.
- Giáo viên phải có lòng say mê nghề nghiệp, yêu thích giảng dạy bộ môn Toán đặc biệt là dạng bài toán có quan hệ tỉ lệ.
6.2. Đối với học sinh:

- Học sinh cần có đủ cơ sở vật chất ( sách, vở, giấy nháp,...) 

- Trong quá trình học tập cần thể hiện vai trò chủ động tích cực trong các hoạt động để có được kiến thức và kĩ năng.
- Có ý thức học tập nghiêm túc, có lòng say mê đối với bộ môn Toán.
- Học sinh biết phân tích đề toán, xác định dạng bài, tóm tắt bài toán.

- Học sinh biết giải bài toán quan hệ tỉ lệ bằng nhiều cách, sau khi giải xong có thói quen kiểm tra lại bài làm, biết tự đánh giá năng lực của bản thân và của bạn.

- Trình bày bài giải khoa học chính xác, câu trả lời phù hợp.
Đặc biệt các em rất thích học Toán, thích được giải các bài tập về quan hệ tỉ lệ. Bản thân tôi cảm thấy tiết học trở nên nhẹ nhàng, sinh động, đạt hiệu quả cao hơn. Bản thân tôi rất an tâm về chất lượng môn Toán của lớp mình đặc biệt là với những bài tập thuộc dạng toán có quan hệ tỉ lệ.

7. Đề xuất kiến nghị để thực hiện áp dụng hoặc mở rộng sáng kiến

7.1. Điều kiện áp dụng:
- Để áp dụng đề tài này giáo viên phải thật tâm huyết với môn học, nắm chắc kiến thức chuyên môn.

- Giáo viên thường xuyên tham khảo các chuyên đề có liên quan, thảo luận, rút kinh nghiệm cùng đồng nghiệp.

- Học sinh phải có  đầy đủ tài liệu để học tập.  Học sinh phải được rèn luyện thường xuyên, có hệ thống

7.2. Phạm vi áp dụng:

Đề tài này áp dụng đối với mọi đối tượng học sinh lớp 5. Tuy nhiên trong quá trình vận dụng, giáo viên cần có cách vận dụng linh hoạt, hiệu quả.

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ


1. Kết luận

Nâng cao chất lượng dạy và học là vấn đề cần thiết không chỉ trong giai đoạn hiện nay mà nó luôn luôn được đề ra trong ngành giáo dục và luôn là vấn đề được mọi giáo viên, các nhà quản lý cũng như toàn xã  hội quan tâm. Bản thân tôi là giáo viên, tôi luôn quan tâm tới điều đó. Chính vì vậy qua nhiều năm giảng dạy ở lớp 5 tôi đã suy nghĩ để tìm hướng giải quyết làm thế nào để giúp học sinh lớp 5 học tốt dạng bài quan hệ tỉ lệ


2. Khuyến nghị


2.1. Đối với các cấp Quản lý giáo dục.


Để giúp cho giáo viên và học sinh có được kết quả cao trong dạy và học  môn Toán, tôi xin mạnh dạn đề nghị với các cấp quản lý một số ý kiến sau:
- Cần quan tâm hơn nữa đến việc bồi dưỡng năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm và lý luận về đổi mới phương pháp dạy học cho giáo viên.
- Thường xuyên tổ chức các chuyên đề, hội thảo về bộ môn để giáo viên được tranh luận học hỏi lẫn nhau.
2.2. Đối với giáo viên.

Về phía giáo viên chúng ta nên tự bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ của bản thân để đáp ứng kịp yêu cầu, đòi hỏi về chất lượng giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Qua nhiều năm giảng dạy ở lớp 5 tôi đã suy nghĩ để tìm hướng giải quyết làm thế nào để giúp học sinh lớp 5 học tốt dạng bài quan hệ tỉ lệ đó là điều cá nhân tôi luôn suy nghĩ. Tôi đã để tâm nghiên cứu và áp dụng kinh nghiệm này từ năm học 2019-2020, từ đó đến nay, tôi đã rút ra cho bản thân được một số kinh nghiệm trên đây góp phần vào nâng cao chất lượng dạy và học Toán nói chung và có thể giúp học sinh lớp 5 học tốt dạng bài quan hệ tỉ lệ. Trong quá trình nghiên cứu và trình bày  kinh nghiệm chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, tôi rất mong được sự góp ý chân thành của đồng nghiệp và hội đồng khoa học các cấp để kinh nghiệm của tôi được hoàn thiện hơn và đạt hiệu quả cao hơn.

Tôi xin trân trọng cảm ơn! 
PHỤ LỤC

GIÁO ÁN MINH HỌA
TOÁN
Tiết 16: Ôn tập và bổ sung về giải toán

 I. Yêu cầu cần đạt: 

1. Kiến thức: Biết một dạng quan hệ tỉ lệ (đại lượng này gấp bao nhiêu lần thì đại lượng tương ứng cũng gấp lên bấy nhiêu lần.) 

2. Kĩ năng: Biết giải bài toán liên quan đến quan hệ tỉ lệ này bằng một trong hai cách : Rút về đơn vị hoặc tìm tỉ số . 
3. Thái độ: Vận dụng kiến thức giải toán vào thực tế, từ đó giáo dục học sinh say mê học toán, thích tìm tòi học hỏi. 
 II. Chuẩn bị: Vở nháp, bảng nhóm.

 III. Các hoạt động dạy – học 

  A. Khởi động : ( 3-4’)- 1HS lên bảng làm bài 3- HS ở dưới cùng thực hiện

- GV tổ chức cho HS cả lớp đánh giá, nhận xét.

- GV nhận xét về việc học sinh cả lớp nắm kiến thức cũ.

  B. Khám phá : 

   1. Giới thiệu bài (1’)   GV giới thiệu bài.

   2. Giới thiệu ví dụ dẫn đến quan hệ tỉ lệ (4-5')

Bài toán: Một người đi bộ trung bình mỗi giờ đi được 4 km. 

a, Hãy điền vào bảng sau để tìm quãng đường mà người đó đi được trong 2 giờ, trong 3 giờ.

	Thời gian đi
	1 giờ
	         2 giờ
	    3 giờ

	Quãng đường đi được
	4 km
	         ?    km
	  ?       km


b, Nhìn vào bảng đã hoàn thành em có nhận xét gì về mối quan hệ giữa thời gian đi và quãng đường đi được ?

- Sau khi yêu cầu học sinh thực hiện những yêu cầu trên tôi cùng học sinh rút ra nhận xét:  Khi thời gian gấp lên bao nhiêu lần thì quãng đường đi được cũng gấp lên bấy nhiêu lần.

- GV tiếp tục chốt cho học sinh: Thời gian đi và quãng đường đi được là 2 đại lượng có quan hệ tỉ lệ.

  3. Giới thiệu bài toán và cách giải ( 7-9')

-3.1.GV nêu bài toán    

Bài toán ( Toán 5- trang 19)

Một ô tô trong 2 giờ đi được 90 km. Hỏi trong 4 giờ ô tô đó đi được bao nhiêu km ?.

3.2.Tôi đã yêu cầu các học sinh: Hãy thực hiện các yêu cầu sau
1. Đọc thầm bài tập.
2. Bài toán đã cho biết những gì?

3. Bài toán yêu cầu tìm gì?

4. Bài toán có những đại lượng nào? Số giờ đi và số km đi được trong các số giờ đó có mối quan hệ với nhau như thế nào?

5. Hãy tóm tắt bài toán.

Sau khi học sinh trình bày ý kiến của bản thân, giáo viên chốt và còn lưu lại bảng tóm tắt như sau:
Tóm tắt:

2 giờ  :         90 km

4 giờ  :          ? km
3.3 Hướng dẫn học sinh tìm cách giải bài tập.

* Hướng dẫn học sinh giải bằng  phương pháp rút về đơn vị


3.1.1.Tôi gợi mở học sinh:

- Muốn tìm được số km ô tô đi trong 4 giờ cần tìm gì (Tìm số km ô tô đi trong 1 giờ)

- Tìm được số km ô tô đi trong 1 giờ rồi thì tìm số km ô tô đi trong 4 giờ như thế nào? ( Lấy số km đi trong 1 giờ nhân với 4)

3.1.2. GV đề nghị học sinh tự giải bài sau đó báo cáo kết quả bài làm trước lớp, Gv tổ chức cho học sinh nhận xét đánh giá và giáo viên kết luận, chốt cách giải

Bài giải:

Trong 1 giờ ô tô đi được là:

90 :  2   = 45 ( km)

Trong 4 giờ ô tô đi được là:

45  x   4   = 180 ( km)

Đáp số: 180 km.

* Hướng dẫn học sinh giải bằng phương pháp tìm tỉ số.


Sau đó ta yêu cầu học sinh tiếp tục quan sát phần tóm tắt và phần lời giải vừa trình bày và yêu cầu học sinh nhận xét:

- Số giờ đi tăng lên mấy lần? ( 2 lần)

- Số km đi trong 4 giờ vừa tìm được so với số km đi được trong 2 giờ đã được tăng lên hay giảm đi? Tăng mấy lần?( 2 lần)

- Tiếp đó tôi đề nghị học sinh tìm cách giải khác cho bài toán như vậy học sinh sẽ suy nghĩ và trình bày lời giải của phương pháp tìm tỉ số

Bài giải.

4 giờ gấp 2 giờ số lần là:

4   : 2  = 2 ( lần)

Trong 4 giờ ô tô đi được là:

90  x 2 = 180 (km)

Đáp số: 180 km.

 Sau khi tổ chức cho học sinhgiải bài xong giáo viên chốt cả 2 phương pháp giải của dạng bài có quan hệ tỉ lệ này như sau:

* Với phương pháp rút về đơn vị được tiến hành theo các bước sau:
Bước 1: Tìm xem 1 đơn vị ở đại lượng thứ nhất (đã cho đủ 2 giá trị) tương ứng với 1 giá trị nào của đại lượng thứ hai (cho chưa đủ).


Ở bước này ta cần thực hiện: Phép chia.
Bước 2: Nhờ sự tương ứng này mà tìm giá trị đề toán yêu cầu của đại lượng thứ hai.

- Với phương pháp tìm tỉ số ta cũng tiến hành theo 2 bước sau:

Bước 1: So sánh 2 giá trị của đại lượng thứ nhất (đã cho đủ 2 giá trị) xem giá trị này gấp mấy lần giá trị kia. Ở bước này ta cần thực hiện phép tính chia.

Bước 2: Giá trị đã biết của đại lượng thứ hai cũng được tăng (hoặc giảm) đúng một số lần vừa tìm ở bước 1

 C. Thực hành (16-17')

Bài 1( 8-9') -HS đọc đề bài và phân tích đề, xác định dạng toán, tóm tắt và tìm cách giải.

Tóm tắt:

5 m     :     80 000 đồng.

7 m     :       ?          đồng.

 - GV đề nghị học sinh tìm hiểu xem đại lượng nào đã cho biết cả 2 giá trị (đại lượng m)

- GV đề nghị học sinh giải. Học sinh nào giải xong 1 cách giáo viên đề nghị học sinh giải theo phương pháp thứ hai. Sau đó GV tổ chức cho HS cả lớp chữa bài, củng cố cho HS cả 2 phương pháp giải Rút về đơn vị và Tìm tỉ số.

 giải rút về đơn vị. GV khuyến khích HS giải bằng cả hai cách.

- GV tổ chức cho HS chữa bài.

 - GV củng cố cách làm và cách trình bày (cả hai cách).

- GV tiếp tục khuyến khích học sinh xem có thể giải bài toán bằng phương pháp khác không ? 

 + GV gợi ý học sinh

Nhìn vào tóm tắt ta thấy muốn tìm số tiền mua 7 m vải chỉ cần lấy số tiền mua 5 m vải nhân với 7 được bao nhiêu chia cho 5.

                                                       Bài giải.

Số tiền cần có để mua 7 m vải là

(80 000   x 7 ) : 5 = 112 000 (đồng)

Đáp số : 112 000 (đồng)


 Sau đó tôi cùng học sinh chốt cho học sinh.

Dựa vào Tóm tắt:

a    :   b

c     :   ?

  Giải:   Ta có  ? =   ( b   x c ) : a 
Sau đó tôi chốt cho học sinh còn có thể giải bài toán quan hệ tỉ lệ bằng cách này nữa.
* Học sinh nào làm xong bài tập 1 thì làm các bài tập còn lại.

Bài 2:( nếu còn thời gian) HS làm bài cá nhân vở nháp - 2 HS lên bảng chữa bài bằng 2 cách.

 - GV chốt lời giải đúng.

Bài 3:( nếu còn thời gian) - HS tự đọc bài và xác định yêu cầu của bài và làm bài.

 - HS chữa bài bằng cách  tìm tỉ số
 - GV chốt lời giải đúng - GV liên hệ giáo dục cho HS về sự phát triển dân số.


* Sau 3 bài tập thực hành GV củng cố cho HS về phương pháp giải loại bài toán có quan hệ cùng tăng ( hoặc cùng giảm ).

 
D. Củng cố, dặn dò (3-4’)   

- GV cho HS nhắc lại đặc điểm của loại bài quan hệ tỉ lệ dạng 1 và các phương pháp giải của loại bài toán này 

- GV nhận xét ý thức học bài của HS. GV nhắc HS chuẩn bị bài sau.

IV – ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG SAU TIẾT HỌC:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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